
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HOÀ 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Hiệp Hoà, ngày      tháng 4  năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong Tổng kết 10 năm 

thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/08/2013 giữa Bộ Công an 

với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về  

"Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-VPQH 

ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;  

Theo đề nghị của Công an huyện Hiệp Hòa tại Tờ trình số 1129/TTr-CAH 

ngày 19/4/2023 và Trưởng phòng Nội vụ huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 20 tập thể và 28 cá nhân có nhiều 

thành tích trong Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-

MTTW ngày 01/08/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng 900.000đ/tập thể và 450.000đ/cá nhân. Tổng tiền thưởng 

là: 30.600.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn), được chi 

từ Quỹ thi đua khen thưởng của huyện. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng 

Nội vụ, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Công an huyện Hiệp Hòa; 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên (trong danh sách) tại Điều 

1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:              
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HSKT.     

CHỦ TỊCH 

                
 

Hoàng Công Bộ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HÒA 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày      / 4 /2023 của Chủ tịch UBND huyện) 
 

 
1. TẬP THỂ:  

TT Tên tập thể 

1 Hội Cựu chiến binh huyện Hiệp Hòa 

2 Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa 

3 Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Công an huyện Hiệp Hoà 

4 Uỷ ban MTTQ xã Thanh Vân 

5 Hội Người cao tuổi xã Hoà Sơn 

6 Hội Nông dân xã Thái Sơn 

7 Hội Chữ thập đỏ xã Thường Thắng 

8 Hội Chữ thập đỏ xã Đông Lỗ 

9 Công an xã Hoàng Lương 

10 Uỷ ban MTTQ xã Xuân Cẩm 

11 Uỷ ban MTTQ xã Đại Thành 

12 Hội Cựu chiến binh xã Ngọc Sơn 

13 Đoàn Thanh niên xã Hoàng Thanh 

14 Đoàn Thanh niên xã Hương Lâm 

15 Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hùng Sơn 

16 Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tân 

17 Hội Người cao tuổi xã Đoan Bái 

18 Công đoàn Công ty cổ phần thời trang Hà Thanh 

19 Công đoàn công ty TNHH MTV VietPan Pacific World 

20 Tổ tự quản về ANTT - Chi hội Cựu chiến binh thôn Tân Sơn, Đoan Bái 

2. CÁ NHÂN: 

TT Họ tên cá nhân Chức vụ, đơn vị  

1 Ông Tạ Văn Hiếu  
Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động 

huyện Hiệp Hòa 

2 Ông Nguyễn Vân Trường  
Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ 

an ninh Tổ quốc, Công an huyện Hiệp Hòa 

3 Ông Ngô Văn Khiêm  
Cán bộ đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Hiệp Hòa 

4 Ông Hoàng Tùng  Trưởng Công an xã Đông Lỗ 

5 Ông Ngô Quang Duy  Trưởng Công an xã Quang Minh 

6 Ông Phí Quang Hùng  Trưởng Công an thị trấn Thắng 

7 Ông Nguyễn Đình Trình  Trưởng Công an thị trấn Bắc Lý 

8 Ông Ngô Quang Điểm  Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Mai Trung 

9 Ông Ngô Quang Lập  Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Hoàng Vân 
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TT Họ tên cá nhân Chức vụ, đơn vị  

10 Bà Nguyễn Thị Mai  Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hoàng An 

11 Ông Nguyễn Văn Sáng  Chủ tịch Hội Nông dân xã Danh Thắng 

12 Ông Nguyễn Văn Hải  Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Lương 

13 Ông Trần Thanh Đốc  Chủ tịch Hội Người cao tuôi xã Ngọc Sơn 

14 Ông Hoàng Kim Nghị  Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hợp Thịnh 

15 Ông Nguyễn Văn Đăng  Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Vân 

16 Ông Đỗ Văn Dư  Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mai Trung 

17 Ông Hoàng Quốc Tuấn  Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hoà Sơn 

18 Ông Kiều Văn Thìn  
Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Ngọc Phú, xã 

Hoàng Thanh 

19 Ông Nguyễn Quang Phượng  
Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Giang Tân, 

xã Thái Sơn 

20 Ông Hoàng Văn Chi  
Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Tân Sơn, xã 

Hùng Sơn 

21 Bà Phạm Thị Thái  
Chi hội trưởng phụ nữ thôn Nội Hương, xã 

Hương Lâm 

22 Ông Nguyễn Văn Đoàn  Bí thư Chi đoàn thôn Tiến Lập, xã Đồng Tân. 

23 Bà Nguyễn Thị Hoa  
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV 

VietPan Pacific World 

24 Ông Hà Văn Sừ  
Chi hội trưởng Hội CCB - Tổ trưởng Tổ tự quản 

về ANTT thôn Quyền, xã Ngọc Sơn 

25 Ông Nguyễn Văn Thông  
Chi hội trưởng Hội CCB - Tổ trưởng Tổ tự quản 

về ANTT thôn Đồng Điểm, xã Thanh Vân 

26 Ông Nguyễn Văn Nam  
Chi hội trưởng Hội CCB - Tổ trưởng Tổ tự quản 

về ANTT thôn Chớp, xã Lương Phong 

27 Ông Tống Văn Tăng  
Chi hội trưởng Hội CCB - Tổ trưởng Tổ tự quản 

về ANTT thôn Đại Thắng, xã Hoàng Lương 

28 Ông Phù Văn Đạt  
Chi hội trưởng Hội CCB - Tổ trưởng Tổ tự quản 

về ANTT thôn Đông Trước, xã Mai Đình 
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